
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày thi:…............................................. Buổi thi:…...........................

Môn thi:….............................................

STT Số báo danh Ngày sinh
Mã đề/

Số tờ
Chữ ký thí sinh

1 000001 Nguyễn Thị Diễm 01/05/1988

2 000002 Nguyễn Thị Dư 29/06/1990

3 000003 Trần Thị Dung 20/10/2003

4 000004 Ngô Thị Lệ Hà 10/02/1990

5 000005 Đinh Thị Thu Hà 30/10/1987

6 000006 Ngô Thị Hạnh 21/08/2004

7 000007 Nguyễn Lưu Tiểu Hiền 26/05/1998

8 000008 Thiều Thị Thanh Hiển 16/06/1987

9 000009 Trần Thị Hoa 18/10/1988

10 000010 Đoàn Thị Minh Hoàng 20/08/1996

11 000011 Phan Thị Thanh Hương 11/09/1998

12 000012 Ngô Hoàng Quốc Khánh 15/11/2004

13 000013 Nguyễn Thị Ngọc Linh 21/12/1998

14 000014 Đào Nhất Linh 22/12/1999

15 000015 Hồ Ngọc Mỹ Linh 04/09/1998

16 000016 Trần Thị Ngọc My 20/08/1998

17 000017 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 19/02/2004

18 000018 Lê Thị Bích Ngọc 05/12/1992

19 000019 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/11/2003

20 000020 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 06/07/2004

21 000021 Trần Huỳnh Như 02/01/1999

22 000022 Hồ Thị Huỳnh Như 08/06/1995

23 000023 Trương Thị Oanh 07/05/1990

24 000024 Kim Tú Oanh 10/03/1994

25 000025 Nguyễn Thị Diễm Phúc 16/06/2004

26 000026 Nguyễn Thị Mỹ Phương 01/06/1988

27 000027 Trần Thị Tú Quyên 25/03/2004

28 000028 Lý Kim Quyên 11/04/1995

29 000029 Trương Thị Hồng Quỳnh 23/12/1997

30 000030 Ngô Trần Thanh Tâm 17/10/2003

31 000031 Nguyễn Thị Xuân Thảo 25/10/2001

32 000032 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/02/1994

33 000033 Đặng Thị Thanh Thảo 04/06/1992

34 000034 Phan Thị Thanh Thảo 21/07/2000

35 000035 Mai Hoàn Thông 16/07/1990

36 000036 Lê Thị Thủy 14/07/1985

37 000037 Trần Thị Thủy Tiên 02/09/1991

38 000038 Nguyễn Thị Thanh Tịnh 04/07/1996

Họ và tên

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

KỲ THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023



STT Số báo danh Ngày sinh
Mã đề/

Số tờ
Chữ ký thí sinhHọ và tên

39 000039 Trần Lê Xuân Trang 18/10/2004

40 000040 Trần Phương Trinh 05/05/2002

41 000041 Thái Kim Trúc 07/12/1999

42 000042 Phan Thu Uyên 29/11/1998

43 000043 Trần Thị Kim Vân 13/01/2004

44 000044 Ngô Thị Tường Vi 18/09/2004

45 000045 Trần Thị Tường Vũ 25/08/2003

Ấn định danh sách này có 45 thí sinh./.

Số bài thi nộp: ….................... Số tờ giấy thi:…..................

Số thí sinh vắng:….................

    Cán bộ coi thi 1    Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


